
STT Tên đăng nhập Tên học sinh Lớp Điểm Thời gian làm bài Giải

1 thcta11101177 Phạm Chí Kiên 3A2 300 15 phút 32 giây Giải Nhất

2 dinhthevinh2005 Đinh Thế Vinh 3A3 290 20 phút 59 giây Giải Nhất

3 vuminhphuonga2 Vũ Minh Phương 3A2 290 29 phút 36 giây Giải Nhất

4 huyenanh091017 Nguyễn  Lê Huyền Anh 3A2 280 18 phút 47 giây Giải Nhì

5 haphuong0272013 Phạm Hà Phương 3A2 280 19 phút 21 giây Giải Nhì

6 hoangnamtca Đỗ Hoàng Nam 3A2 270 13 phút 54 giây Giải Nhì

7 nhatminh666 Nguyễn Huy Nhật Minh 3A5 270 18 phút 59 giây Giải Nhì

8 thcta11101153 Nguyễn Phương Linh 3A4 270 30 phút 0 giây Giải Nhì

9 dauquynhan2017 Đậu Quỳnh An 2A1 260 14 phút 19 giây Giải Ba

10 bongbeola9090 Bùi Minh Anh 3A6 260 17 phút 4 giây Giải Ba

11 thcta11101150 Bùi Vũ Thanh Vân 3A2 260 18 phút 14 giây Giải Ba

12 mphong17 Nguyễn Minh Phong 3A6 260 26 phút 27 giây Giải Ba

13 annaanh2017 Nguyễn Nhật Anh 260 26 phút 38 giây Giải Ba

14 minhkhang322017 Ngô Minh Khang 260 27 phút 21 giây Giải Ba

15 linhnhi26072017 Nguyễn Phạm Linh Nhi 3A3 260 29 phút 16 giây Giải Ba

16 vancdn Chu Đại Nhân Văn 3A1 250 17 phút 39 giây Giải Ba

17 nguyenngocbaolinh1a6tca Nguyễn Ngọc Bảo Linh 3A6 240 16 phút 13 giây Giải Khuyến Khích

18 uyenuyen17 Trần Thụy Nhã Uyên 3A4 240 25 phút 0 giây Giải Khuyến Khích

19 minhhieu88 Vũ Đức Minh Hiếu 3A3 230 20 phút 48 giây Giải Khuyến Khích
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